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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

                       TẠI ĐÀ NẴNG 

 

     Bản án số: 33/2024/HS-PT 

     Ngày: 30-01-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Tấn Hoàng 

Các Thẩm phán: ông Lê Tự 

 ông Phạm Ngọc Thái 

- Thư ký phiên tòa: bà Dương Thị Tuyết Trinh, Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

ông Quách Đức Dũng - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 30 tháng 01 năm 2024 điểm cầu Trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Đà Nẵng kết nối với điểm cầu Thành phần tại trụ sở Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ở phiên tòa xét xử phúc 

thẩm công khai bằng hình thức trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số: 

533/2023/TLPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Đ 

và các bị cáo khác về tội “Giết người” và tội “Gây rối trật tự công cộng”. Do có 

kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định, kháng cáo 

của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 

của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 649/2024/QĐXXPT-HS ngày 02 

tháng 01 năm 2024.  

- Các bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Hoàn Đ1, sinh ngày 11/10/1991 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn 

B, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 03/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Văn M, sinh năm 1967 và bà Võ Thị T, sinh năm: 1968; Vợ: Võ Thị T1, 

sinh năm: 1996, con: 01 người con, sinh năm: 2017; tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân: Ngày 26/8/2013, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 18 tháng 

tù, về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 

19/5/2014 (đã xóa án tích); Bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/01/2022; Có mặt. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Trang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996
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2. Võ Văn Đ2, sinh ngày 10/11/1991 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn B, xã 

P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Võ 

Văn T2, sinh năm: 1953 và bà: Trương Thị L, sinh năm: 1960; Vợ: Võ Thị Minh 

T3 - Sinh năm: 1991, con: Có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất 

sinh năm 2020; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 22/01/2021, bị Công an huyện T 

xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 5.700.000đồng về hành vi 

cố ý làm hư hỏng tài sản. Chấp hành xong vào ngày 05/3/2021; Nhân thân: Ngày 

20/10/2016, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 06 tháng tù, về tội “Cố ý 

gây thương tích”. Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 20/12/2016 (đã xóa án 

tích). Ngày 04/6/2018, bị Công an xã P, huyện T xử phạt vi phạm hành chính 

bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chấp 

hành xong vào ngày 16/6/2018. Bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2022 đến 

ngày 28/01/2022 thay thế biện pháp ngăn chặn cho: Bảo lĩnh; đến ngày 12/4/2022 

áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt. 

3. Phan Ngọc S, sinh ngày 01/02/1995 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn H, xã 

T, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan 

Thanh G (đã chết) và bà: Võ Thị C, sinh năm: 1967; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: không; Bị bắt tạm giam ngày 06/7/2022; Có mặt. 

4. Nguyễn Văn H, sinh ngày 04/3/1995 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn Đ, 

xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Văn T4, sinh năm 1966 và bà: Lê Thị S1, sinh năm: 1968; Vợ, con: Chưa 

có; Tiền án: Ngày 12/3/2013, bị Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xử phạt 10 

năm tù, về tội “Giết người”. Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 22/01/2020 

(chưa xóa án tích), tiền sự: không; Bị bắt tạm giam ngày 18/01/2022; Có mặt. 

5. Bùi Văn T5, sinh ngày 20/2/1996 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn P, xã P, 

huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Bùi S2, 

sinh năm 1972 và bà: Trịnh Thị V, sinh năm: 1974; Vợ, con: Chưa có; Tiền án: 

Ngày 26/6/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xử phạt 

18 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 16/3/2017, bị Tòa án nhân dân TP. 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 

26/10/2017, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 12 tháng tù, về tội “Gây 

rối trật tự công cộng”. Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 13/11/2018, nhưng 

chưa chấp hành xong phần bồi thường dân sự của 02 bản án trước (chưa xóa án 

tích), tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 23/12/2013, bị Công an xã P, huyện T xử 

phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền 750.000 đồng về hành vi trộm 

cắp tài sản. Bị bắt tạm giam ngày 02/6/2022; Có mặt. 

6. Võ Âu, sinh ngày 28/7/1997 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn B, xã P, 

huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 07/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Võ M1, 

sinh năm 1969 và bà: Võ Thị N, sinh năm: 1964; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Tr%C3%AD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Minh%20Tr%C3%AD%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Thanh%20Gi%E1%BA%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20Thanh%20Gi%E1%BA%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20Sang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20M%E1%BB%91c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Nay%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964
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sự: không; Nhân thân: Ngày 29/12/2014, bị UBND phường Đ ra Quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo NĐ 163/CP với thời hạn 03 tháng, kể từ 

ngày 29/12/2011 đến ngày 29/3/2012. Bị bắt tạm giam ngày 06/6/2022; Có mặt. 

7. Nguyễn Hoàng T6, sinh ngày 19/3/1997 tại Bình Định; Nơi cư trú: Tổ 30, 

KP4, phường N, TP ., tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 

06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Nguyễn Văn B, sinh năm 1966 và bà: Nguyễn Thị Thế T7, sinh năm: 

1968; Vợ: Văn Thị Mỹ D, sinh năm: 1997, con: có 01 người con, sinh năm 2019; 

Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 25/7/2016, bị Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định xử phạt 09 tháng tù, về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình 

phạt tù vào ngày 26/3/2017 (Đã xóa án tích). Bị bắt tạm giam ngày 03/6/2022; Có 

mặt. 

8. Trương Gia C1, sinh ngày 20/4/1995 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn L, 

xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 09/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Không rõ và bà: Trương Thị H1,  sinh năm: 1973; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, 

tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt. 

9. Mai Đình T8, sinh ngày 4/8/1996 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn G, xã P, 

huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Mai Văn 

M2, sinh năm 1968 và bà: Huỳnh Thị X, sinh năm: 1968; Vợ, con: Chưa có; Tiền 

án: Ngày 26/12/2017, bị Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

xử phạt 06 năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong hình 

phạt tù vào ngày 28/4/2021 (Chưa xóa án tích), tiền sự: không; Bị áp dụng biện 

pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt. 

10. Trảo An K, sinh ngày 18/3//2000 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn L, xã 

P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái taxi; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Trảo An T9, sinh năm 1965 và bà: Châu Thị C2, sinh năm: 1971; Vợ: Đỗ Thị Mỹ 

H2, sinh năm 2000, con: có 01 con sinh năm 2022; Tiền án, tiền sự: không; Nhân 

thân: Ngày 04/7/2017, bị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định xử 

phạt 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, về tội 

“Cướp giật tài sản”. Chấp hành xong hình phạt vào ngày 04/7/2018 (đã xóa án 

tích). Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt. 

11. Nguyễn Quang N1, sinh ngày 15/2/1995 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn 

L, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Cơ khí; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Ngọc M3, sinh năm 1972 và bà: Võ Thị Đ3, sinh năm: 1972; Vợ, con: 

Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi 

nơi cư trú; Có mặt. 

12. Lê Quý T10, sinh ngày 20/6/1996 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn L, xã 

P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%E1%BB%A7n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201966
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%E1%BA%BF%20Trang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20Dung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Th%E1%BB%8B%20X%C3%A9t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Trong%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201965
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%97%20Th%E1%BB%8B%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202000
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20M%E1%BA%ABn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20%C4%90%E1%BB%81%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964
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Văn T11, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị H3, sinh năm: 1969; Vợ, con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư 

trú; Có mặt. 

13. Nguyễn Duy K1, sinh ngày 25/1/2001 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn 

A, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 09/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Nguyễn Duy K2 (đã chết) và bà Nguyễn Thị N2, sinh năm: 1976; Vợ, con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư 

trú; Có mặt. 

14. Nguyễn Thái S3, sinh ngày 30/8/1989 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn 

N, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: không; Trình độ văn hóa: 09/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Nguyễn Mạnh H4, sinh năm 1952 và bà Trần Thị H5, sinh năm: 1953; Vợ: 

Nguyễn Thị Thái P, sinh năm: 1990, con: có 01 người con, sinh năm 2010; Tiền 

án, tiền sự: không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Có 

mặt. 

 - Các bị cáo bị kháng nghị, có kháng cáo: 

15. Phan Quốc Đ4, sinh ngày 2/4/1990 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn N, 

xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 

9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

Con ông: Phan Văn L1, sinh năm 1956 và bà: Trịnh Thị X1, sinh năm: 1960; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 17/01/2014, bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định xử phạt 06 tháng tù, về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân 

sự”. Chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 11/8/2014 (Đã xóa án tích). Bị bắt 

tạm giam ngày 06/6/2022; Có mặt. 

16. Trần Anh Đ5, sinh ngày 6/5/1993 tại Bình Định; Nơi cư trú: Tổ A, KP3, 

phường Đ, TP Q, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa: 12/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: 

Trần Đình C3 (Đã chết) và bà: Nguyễn Thị T12, sinh năm: 1974; Vợ, con: Chưa 

có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 10/8/2011, bị Tòa án nhân dân TP 

Quy Nhơn xử phạt 01 năm 06 tháng tù, về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Chấp 

hành xong hình phạt tù vào ngày 07/3/2013 (Đã xóa án tích). Bị bắt tạm giam 

ngày 12/3/2023; Có mặt. 

17. Võ Văn T2, sinh ngày 20/8/2002 tại Bình Định; Nơi cư trú: Thôn P, xã 

P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Phụ hồ; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Võ 

Văn C4, sinh năm 1976 và bà Nguyễn Thị T13, sinh năm 1983; Vợ: Phạm Thị 

B1, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 02/6/2022; Có 

mặt. 

 - Bị cáo bị kháng nghị: 

18. Nguyễn Hoàng H6, sinh ngày 20/11/1998 tại Bình Định; Nơi cư trú: 

Thôn B, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 

08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20V%C4%83n%20Trung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Hoa%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Kh%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20M%E1%BA%A1nh%20H%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201952
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201953%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%A1i%20Ph%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201990
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Long%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201956
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Xu%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201960
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20%C4%90%C3%ACnh%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%C3%A2m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201974
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ch%C3%A2u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ch%C3%A2u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20T%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201983
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%A7u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20B%E1%BA%A7u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Con ông: Nguyễn Văn M, sinh năm 1967 và bà: Võ Thị T, sinh năm 1968; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Bị bắt tạm giam ngày 06/7/2022; Có mặt. 

- Người bào chữa cho các bị cáo: 

1. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1:  

- Luật sư Nguyễn Trần Phương T14 - Văn phòng Luật sư Nguyễn Trần 

thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt. 

Địa chỉ: B L, phường B, thị xã A, tỉnh Bình Định. 

- Luật sư Trần Hoài S4 - Văn phòng L4 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt 

Địa chỉ: 2 H, Tp ., tỉnh Bình Định. 

2. Người bào chữa cho bị cáo Võ Văn Đ2: Ông Phạm Thanh T15 - Luật sư 

Văn phòng L5 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt. 

Địa chỉ: E P, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

3. Người bào chữa cho bị cáo Phan Ngọc S: Ông Lê Tấn L2 – Luật sư 

Công ty L6 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt 

Địa chỉ: F N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

4. Người bào chữa cho bị cáo Võ Â: Ông Hồ Văn H7 – Luật sư Văn phòng 

L7 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có đơn xin xét xử vắng mặt. 

Địa chỉ: Lô A, khu C chợ D1, đường T, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình 

Định. 

5. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn H: Ông Nguyễn Thế V1 - Luật 

sư Công ty TNHH MTV N5 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt. 

Địa chỉ: E H, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

6. Người bào chữa cho bị cáo Bùi Văn T5, Phan Quốc Đ4: Bà Nguyễn 

Trần Phương T14 là Luật sư của Văn phòng L Đoàn Luật sư tỉnh B. Có mặt. 

Địa chỉ: 28 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

7. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàng H6: Ông Trương Quang C5 

là Luật sư của Văn phòng L8 thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B. Có đơn xin xét xử 

vắng mặt. 

Địa chỉ: B N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

8. Người bào chữa cho bị cáo Võ Văn T2, Nguyễn Hoàng T6: Bà Phan Thị 

T16 là Luật sư của Văn phòng L thuộc Đoàn Luật sư tỉnh B. Có mặt 

Địa chỉ: I T, thành phố Q, tỉnh Bình Định. 

9. Người bào chữa cho bị cáo Trần Anh Đ5: Ông Hồ Thành P1 – Luật sư 

Văn phòng L9 thuộc Đoàn luật sư tỉnh B. Có mặt. 

Địa chỉ: E L, thành phố Q, tỉnh Bình Định.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Minh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201967
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Th%E1%BB%8B%20Th%C6%A1m%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201968
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2028%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%207
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20thu%E1%BB%99c%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20thu%E1%BB%99c%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2028%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Ho%C3%A0i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20263/14%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20Tp.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Trung%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20263/14%20Ho%C3%A0ng%20V%C4%83n%20Th%E1%BB%A5,%20Tp.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Thanh%20T%C3%B9ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2051%20Phan%20Chu%20Trinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Thanh%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2051%20Phan%20Chu%20Trinh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20T%E1%BA%A5n%20L%E1%BB%B1c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt%20Phi%20Long
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20654%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20H%E1%BB%8Dc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20V%C3%B5%20%C3%82u:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ch%E1%BB%A3%20Dinh,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20H%E1%BA%A3i%20Lu%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20H%E1%BA%A3i%20Lu%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%2012,%20khu%20C%20ch%E1%BB%A3%20Dinh,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20L%C3%B4%2012,%20khu%20C%20ch%E1%BB%A3%20Dinh,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BA%BF%20V%C5%A9
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20MTV%20Nam%20Lu%E1%BA%ADt
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2055%20Hai%20B%C3%A0%20Tr%C6%B0ng,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2028%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%207
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2028%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20An%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%207
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%E1%BA%A7n%20thu%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Quang%20C%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2024%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A1c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Quang%20C%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2024%20Nguy%E1%BB%85n%20Nh%E1%BA%A1c,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n,%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2091%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n,%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng:%3C/b%3E%20Phan%20Th%E1%BB%8B%20Th%C3%BAy%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2091%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2091%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%BAc%20T%E1%BB%B1,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20Th%C3%A0nh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2053%20L%C6%B0u%20H%E1%BB%AFu%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Thanh%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2053%20L%C6%B0u%20H%E1%BB%AFu%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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10. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thái S3: Ông Nguyễn Ánh Q – Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh B. Có mặt 

Địa chỉ: E L, thị trấn D, huyện T, tỉnh Bình Định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Thái S3: Ông Nguyễn Mạnh 

H4, sinh năm: 1952 và bà Trần Thị H5, sinh năm: 1953. Đồng trú: Thôn N, xã P, 

huyện T, tỉnh Bình Định. Vắng mặt 

- Bị hại: 

1. Anh Đoàn Minh K3, sinh năm 1996; Trú tại: Thôn L, xã P, huyện T, tỉnh 

Bình Định. Vắng mặt 

2. Anh Trần Công H8, sinh năm: 1997; Trú tại: Thôn L, xã P, huyện T, tỉnh 

Bình Định. Vắng mặt 

Đại diện theo ủy quyền: anh Trần Công H9 (theo văn bản ủy quyền ngày 

14/3/2023). Trú tại: Thôn L, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định. Vắng mặt 

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị gồm: Trần Quốc T17, sinh năm 1994, Đoàn Đào T18, sinh năm 1995, 

Trương Vũ Trường G1, sinh năm 1988, Châu Thành T19, sinh năm 1982, Lưu 

Văn C6, sinh năm 1995, Phan Văn N3, sinh năm 2001, Võ Văn P2, sinh năm 

1998, Lê Hoàng Phi H10, sinh năm 1986, Nguyễn Văn B2, sinh năm 1986, Võ 

Anh N4, sinh năm 1991, Nguyễn Lê Anh T20, sinh năm 1998, Trần Công H8, 

sinh năm 1997. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Do mâu thuẫn từ trước với Đoàn Minh K3 nên khoảng 17 giờ 00 phút ngày 

01/01/2022, Võ Văn Đ2 đã chủ động rủ thêm đồng bọn gồm: Nguyễn Hoàn Đ1, 

Võ Â, Phan Ngọc S, Trần Quốc T17 đi đánh K3, tất cả đều đồng ý. Sau đó, Â rủ 

thêm Nguyễn Hoàng T6 đi đánh nhau giúp. Trong lúc cả nhóm tập trung tại nhà 

Đ2, Đ2 vào nhà lấy 02 cây kiếm và 01 cây nhị khúc ra Đ2 đưa S cầm cây nhị 

khúc, Đ1 cầm 01 cây kiếm, còn Đ2 cầm 01 cây kiếm. Sau đó, Â điều khiển xe mô 

tô chở Đ2, T6; Trạng điểu khiển xe mô tô chở S, Đ1 cùng đi đến nhà K3 ở thôn 

L, xã P, huyện T. Khi đến nơi thấy K3 đang ngồi ở cổng nhà thì lập tức Đ2 cầm 

kiếm xuống xe lao tới đánh K3 thì được Lưu Văn Q1 và Phạm Quốc Đ6 đang 

ngồi chơi cùng K3 can Đanh lại. Còn K3 bỏ chạy vào trong nhà, lúc này Đ1 cũng 

xuống xe tháo vỏ kiếm thả xuống đất, tay phải cầm kiếm đuổi theo chém K3. Khi 

K3 đang quay mặt hướng ra ngoài đường để đóng 02 cánh cửa lại thì bị Đ1 chạy 

đến cầm kiếm chém mạnh từ trên xuống 01 nhát trúng vào vùng đỉnh đầu của K3 

gây thương tích. K3 bỏ chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại, nhưng Đ1, Â vẫn đuổi 

theo xô, đẩy cửa và Đ1 la lớn “Mày nhỏ mà hỗn láo với anh tao”, “Sao mày mất 

dạy đòi đánh anh tao”. Lúc này, K3 nói “Đầu tao bị chảy máu rồi”. Đ1, Â không 

phá cửa vào được nên bỏ đi ra ngoài,  nhặt vỏ kiếm rời đi, còn K3 được đưa đến 

Bệnh viện đa khoa tỉnh B cấp cứu. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%C3%A0o%20ch%E1%BB%AFa%20cho%20b%E1%BB%8B%20c%C3%A1o%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20%C3%81nh%20Quang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2057%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Di%C3%AAu%20Tr%C3%AC,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20tr%E1%BB%A3%20gi%C3%BAp%20ph%C3%A1p%20l%C3%BD%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2057%20L%C3%AA%20H%E1%BB%93ng%20Phong,%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Di%C3%AAu%20Tr%C3%AC,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20Qu%E1%BB%91c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Biết tin K3 bị đánh nên Trương Vũ Trường G1, Châu Thành T19, Lưu Văn 

C6, Trảo A, Nguyễn Lê Anh T20, Phan Văn N3, Trương Gia C1, Lê Quý T10, 

Nguyễn Thái S3, Lê Hoàng Phi H10, gồm 10 người kéo đến Bệnh viện đa khoa 

tỉnh B thăm K3. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, S3, T19, G1 nói chuyện 

qua điện thoại với Đ2 hỏi lý do tại sao đánh K3 thì giữa G1 và Đ2 xảy ra thách 

thức, hẹn đánh nhau. Sau đó, G1, T19 rủ cả nhóm về tập trung tại gần trụ sở thôn 

L chờ đánh nhau với nhóm Đ2, tất cả đều đồng ý. Trên đường đi về, C6 gọi điện 

thoại rủ thêm 05 người nữa gồm: Nguyễn Văn B2, Nguyễn Quang N1, Võ Anh 

N4 cùng trú tại thôn L, xã P, huyện T; Mai Đình T8; Võ Văn P2 giúp C6 đánh 

nhau với nhóm Đ2, tất cả đều đồng ý đến gia nhập vào nhóm; riêng P2 đi về nhà 

lấy 01 cây phảng cầm theo đến nơi tập trung. Tại đây, C6 đưa cho N3 1.000.000 

đồng để đi mua phảng đem về để sử dụng đánh nhau; N3 cầm lấy tiền rồi điều 

khiển xe mô tô chở C1 cùng đi mua 10 cây phảng chở về lại nơi tập trung. Cùng 

lúc này, G1, K1, T10, T19 đi về nhà lấy mỗi người 01 cây phảng rồi quay lại nơi 

tập trung. Thấy cạnh trụ sở thôn L có 01 két bia đựng vỏ chai bia Qui Nhơn (đã 

hết bia) nên nhóm G1 lấy để sử dụng đánh nhau. Tiếp đó, N3 một mình điều 

khiển xe mô tô 77G1-531.66 đến Cây xăng T23 mua 03 can xăng (loại 02 lít) chở 

về lại nơi tập trung nhằm mục đích đổ vào các chai bia làm bom xăng để sử dụng 

đánh nhau với nhóm Đ2. Biết được nhóm G1 chuẩn bị đánh nhau nên Nguyễn 

Duy K1 và Trần Công H8 đến tham gia đánh nhau với nhóm Đ2. Sau đó, H8 gọi 

điện thoại rủ Nguyễn Văn C7 đến giúp H8 đánh nhau.  

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, G1, T19, N3, C1, T10, B2, N1, Nguyễn Thái 

S3, N4, Trảo A, H10, T8, P2, Nguyễn Duy K1, H8, C7 mỗi người cầm 01 cây 

phảng; T19 và N4 khiêng theo két bia đựng vỏ chai bia Qui Nhơn; P2 cầm theo 

02 can xăng, N1 cầm theo 01 can xăng cùng đi đến tập trung tại gần ngã ba 

đường Đ và đường bê tông đi đến xóm Đ thôn L, xã P, huyện T (gọi tắt là ngã ba 

thứ nhất); còn C6 và T20 cũng cầm 01 cây phảng đi theo sau đến nơi tập trung. 

Tại đây, T19, P2, Nghĩa chế xăng vào vỏ chai bia Qui Nhơn; còn N1 cởi áo thun 

đang mặc đưa cho nhóm xé từng mảnh nhét miệng chai để làm bom xăng. Sau khi 

làm xong, C6, P2 khiêng két bia đựng chai bom xăng cùng cả nhóm đứng trong 

đường bê tông cách đường ĐT640 khoảng 25 mét đợi nhóm Đanh đến.  

Trong lúc cả nhóm đứng đợi, Nguyễn Thanh P3 (sinh năm 1994, trú tại thôn 

H, xã P, huyện T) đến bảo Nguyễn Văn C7 đi về nên C7 bỏ lại cây phảng rồi đi 

về cùng P3, không tham gia đánh nhau. 

Cùng thời gian này, Võ Văn Đ2 sau khi nghe G1 thách thức đánh nhau thì 

gọi điện thoại rủ Nguyễn Hoàn Đ1, V, Phan Ngọc S, Nguyễn Hoàng H6, Bùi Văn 

T5, Nguyễn Văn H, Võ Văn Đ7 (em ruột của Đ2), Trần Anh Đ5, Trần Thanh A 

đến giúp Đ2 đánh nhóm G1 và dặn rủ thêm người, mang theo hung khí đến tham 

gia tập hợp tại gần nhà Đ2 để đi đánh nhóm G1, tất cả đều đồng ý (trừ Trần 

Thanh A khai không được Đ2 rủ đi đánh nhau). Sau đó, H rủ thêm Đoàn Đào T18 

và Cao Văn L3, Đ7 rủ thêm Phan Quốc Đ4 và T5 rủ thêm Võ Văn T2 đến tham 

gia đánh nhau giúp nhóm Đ2 thì T18, Đ4, T2 đồng ý, còn L3 không chịu tham gia 

nên H điều khiển xe mô tô đến chở T18, Đ7 điều khiển xe mô tô đến chở Đ4, T5 

điều khiển xe mô tô đến chở T2 tới nơi tập trung của nhóm Đ2. Biết nhóm Đ2 

chuẩn bị đi đánh nhau nên Trần Quốc T17 cũng đến tham gia cùng với nhóm Đ2. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh%20T%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Anh%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Phi%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%BAp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Anh%20Nhu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Anh%20Nhu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BA%A5u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%A2y%20x%C4%83ng%20T%C3%B9ng%20Hoa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ngh%C4%A9a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ch%E1%BA%A5u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A2y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%BAp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20To%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nhu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90T640
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BB%B1u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%E1%BA%A5t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Hu%E1%BB%B3nh%20Mai,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Hu%E1%BB%B3nh%20Mai,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Ngh%C4%A9a,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chi%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Phong
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90%C3%BAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Thanh%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20%C4%90%C3%A0o%20Thi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20V%C4%83n%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%BAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAm
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%C3%BAng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tr%E1%BA%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
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Sau khi tập trung, Đ2, Đ1, H, T18, H6, S, T17, T5, T2, Đ7, Đ4, Đ5 cùng một số 

thanh niên khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) mang theo kiếm, phảng 

do Đ2, Đ1 chuẩn bị cùng đi trên nhiều xe mô tô kéo đến thôn L, xã P, huyện T để 

đánh nhau với nhóm G1. Khi đến đoạn trước nghĩa trang xã P thuộc thôn T, xã P, 

huyện T, nhóm của Đ2 dừng lại. Đanh gọi điện thoại hỏi T19 đang ở đâu để đến 

đánh nhau, T19 đưa điện thoại cho G1 nói chuyện với Đ2. Sau đó, G1 thách thức 

và chỉ địa điểm cho Đ2 biết nơi nhóm G1 đang tập trung là tại ngã ba đường 

ĐT640 và đường bê tông đi đến xóm Đ thôn L, xã P.   

Trong lúc nhóm của Đ2 đến ngã ba đường ĐT640 và đường bê tông đi đến 

xóm Đ thôn L thì nhóm G1 có 17 tên gồm: G1, C6, T19, P2, N4, N1, N3, T20, 

Trảo A, C1, T10, B2, Nguyễn Thái S3, H10, T8, Nguyễn Duy K1, H8 mỗi người 

cầm 01 cây phảng đứng ở đường bê tông đi đến xóm Đ thôn L cách đường 

ĐT640 khoảng 25 mét hò hét. Nhóm Đ2 cũng liền xuống xe hò hét, khiêu khích 

qua lại. Sau đó, P2 dùng bật lửa châm lửa 01 chai bom xăng ném về phía nhóm 

của Đ2 nhưng không trúng ai. Lúc này, Đ2 và Đ7 mỗi người cầm 01 cây kiếm; 

Đ1, T18, H6, T5 mỗi người cầm 01 cây phảng; S3 nhặt 01 cục đá rồi cùng một số 

thanh niên trong nhóm xông tới đuổi đánh nhóm G1. Thấy nhóm Đ2 áp đảo hơn 

nên nhóm G1 vứt phảng, két bia bỏ chạy vào phía bên trong đường bê tông, trên 

đường bỏ chạy T20 nhặt 02 cục đất tại bờ ruộng ném về phía nhóm Đ2 nhưng 

không trúng ai. Nhóm Đ2 đuổi theo để đánh nhóm của G1 nhưng không kịp nên 

quay trở lại lấy phảng, can xăng của nhóm G1 vứt bỏ cầm ra đường ĐT640 và lên 

xe mô tô đi về hướng xã P. Khi nhóm Đ2 đi đến ngã ba đường ĐT640 và đường 

bê tông tiếp theo (gọi tắt là ngã ba thứ hai - cách ngã ba thứ nhất khoảng 30 mét) 

thì lúc này nhóm G1 cũng chạy vòng đường bê tông phía sau qua đứng trên 

đường bê tông của ngã ba thứ hai (cách đường ĐT640 khoảng 40 mét) tiếp tục hò 

hét, khiêu khích. Nhóm Đ2 liền xuống xe tiếp tục cầm kiếm, phảng xông đến 

đánh nhau với nhóm G1. Trong lúc đánh nhau, Trần Công H8 thuộc nhóm của G1 

làm rơi phảng nên quay lưng bỏ chạy thì bị Nguyễn Hoàn Đ1 thuộc nhóm Đ2 

đuổi theo dùng phảng chém mạnh 01 nhát trúng vào vùng lưng của H8, làm H8 té 

ngã xuống đường.  

Khi Võ Văn Đ2 gọi điện thoại rủ Võ Â đánh nhóm G1 thì Â đang nhậu cùng 

Nguyễn Hoàng T6 tại nhà thuê trọ của T6 ở tại tổ C, KP4, phường N, TP Q và Lê 

Viết P4 nên Â đã rủ T6, P4 cùng đi đánh nhau giúp cho nhóm Đ2, T6 và P4 đồng 

ý. Sau đó, T6 lấy 02 cây phảng rồi đưa cho P4 cầm 01 cây phảng, T6 cầm 01 cây 

phảng, còn Â điều khiển xe mô tô chở T6, P4 đi đến xã P để giúp cho nhóm Đ2 

đánh nhóm G1. Lúc cả ba đến đoạn chùa B3 thuộc thôn B, xã P, huyện T để gặp 

nhóm Đ2 thì nhóm Đ2 đã đi trước đó nên Â điều khiển xe chạy về hướng nhà của 

Đoàn Minh K3 ở gần ngã ba “Dốc Cây me” thuộc thôn L, xã P, huyện T vì nghĩ 

nhóm Đ2 sẽ đi đánh nhau ở đây. Trong lúc nhóm Đ2 và nhóm G1 đánh chém 

nhau tại ngã ba đường ĐT640 và đường bê tông đi đến xóm Đ thôn L (ngã ba thứ 

nhất) thì Â điều khiển xe mô tô chở T6 và P4 chạy trên đường ĐT640 vượt qua 

khỏi ngã ba này và chạy đến ngã ba “Dốc Cây me” thuộc thôn L, xã P, huyện T 

để tìm nhóm Đ2 nhưng không thấy. Do đó, Â gọi điện thoại cho Đ2 thì được biết 

nhóm Đ2 đã đánh nhau xong nên Â điều điều khiển xe chở T6, P4 quay ngược trở 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Thi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BB%81n
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ch%C3%B9a%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%20%C4%90%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C3%BAc
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lại về hướng ngã ba đường ĐT640 và đường bê tông (ngã ba thứ hai) thì gặp 

nhóm của Đ2.  

Trần Công H8 được nhóm bạn đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B cấp cứu. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 50/2022/PY-TgT ngày 

15/3/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận đối với thương tích của Đoàn 

Minh K3 như sau: Vết thương vùng đỉnh gây vỡ xương vùng trán phải, không yếu 

liệt đã điều trị, hiện vùng đỉnh phải vết thương để sẹo rõ, dính kích thước 

(8x0,5)cm, điện não đồ biến đổi nhẹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại là 19%. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 51/2022/PY-TgT ngày 

15/3/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh B kết luận đối với thương tích của Trần 

Công H8 như sau: tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 98%. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 350/KLGĐ ngày 

29/3/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền T đối với bị can Nguyễn 

Thái S3 kết luận tại thời điểm gây án:  

+ Kết luận về y học: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng 

giai đoạn có thuyên giảm (F20.33); 

+ Kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Hạn chế khả năng 

nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2023/HS-ST ngày 14/9/2023, Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định: 

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1, Võ Văn Đ2, Phan Ngọc S, Nguyễn Văn 

H, Bùi Văn T5, Nguyễn Hoàng H6, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Trần Anh Đ5, 

Võ Â, Nguyễn Hoàng T6 phạm tội “Giết người”. Các bị cáo Trương Gia C1, Mai 

Đình T8, Trảo A, Nguyễn Quang N1, Lê Quý T10, Nguyễn Duy K1, Nguyễn 

Thái S3 phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

- Căn cứ vào: Điểm a, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 

51; Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1 16 (Mười sáu) năm tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/01/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm a, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 

51; Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Võ Văn Đ2 14 (Mười bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt đi thi hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/01/2022 đến 

ngày 28/01/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm a, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 

51; Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Phan Ngọc S 12 (Mười hai) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 06/7/2022. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Trung%20t%C3%A2m%20ph%C3%A1p%20y%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20mi%E1%BB%81n%20Trung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Căn cứ vào: Điểm n, p khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 khoản 2  Điều 

51 Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn H (M4 hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt tạm giữ, tạm giam ngày 18/01/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n, p khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 khoản 2  Điều 

51 Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn T5 (M4 hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 02/6/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Trần Anh Đ5 9 (Chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 12/3/2023. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo V (Chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm 

giam ngày 06/6/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng T6 9 (Chín) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/6/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Điều 54; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng H6 8 (T21) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 06/7/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Điều 54; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Phan Quốc Đ4 8 (T21) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 06/6/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Điều 54; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Võ Văn T2 8 (T21) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ, tạm giam ngày 02/6/2022. 

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Trương Gia C1 2 (Hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

đi thi hành án. 

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u%209
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Xử phạt: Bị cáo Mai Đình T8 2 (Hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

đi thi hành án.  

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Trảo A (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi 

thi hành án.  

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang N1 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Lê Quý T10 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt đi thi hành án.  

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm  s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy K1 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt đi thi hành án.  

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s, q khoản 1 Điều 51; khoản 1 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thái S3 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt đi thi hành án.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần hình phạt và tội danh đối với 

các bị cáo: Trần Quốc T17, sinh năm 1994, Đoàn Đào T18, sinh năm 1995, 

Trương Vũ Trường G1, sinh năm 1988, Châu Thành T19, sinh năm 1982, Lưu 

Văn C6, sinh năm 1995, Phan Văn N3, sinh năm 2001, Võ Văn P2, sinh năm 

1998, Lê Hoàng Phi H10, sinh năm 1986, Nguyễn Văn B2, sinh năm 1986, Võ 

Anh N4, sinh năm 1991, Nguyễn Lê Anh T20, sinh năm 1998, Trần Công H8, 

sinh năm 1997; trách nhiệm dân sự; xử lý vật chứng và thông báo quyền kháng 

cáo theo luật định. 

Ngày 28/9/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định ban 

hành Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-VKSBĐ-P2 đề nghị xét xử phúc thẩm vụ 

án theo hướng: tăng hình phạt đối với bị cáo Phan Quốc Đ4, Trần Anh Đ5, 

Nguyễn Hoàng H6 và Võ Văn T2. 

Ngày 22/9/2023, bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1, Phan Ngọc S, Nguyễn Văn H, 

Bùi Văn T5, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Võ Â, Trần Anh Đ5 và Nguyễn Hoàng 

T6 làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Ngày 25/9/2023, bị cáo Võ Văn Đ2 có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt. 

Ngày 18/9/2023, bị cáo Trương Gia C1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và được hưởng án treo. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang%2018
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tr%E1%BA%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20%C4%90%C3%A0o%20Thi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh%20T%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0ng%20Phi%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20B%C3%BAp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Anh%20Nhu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20Anh%20Nhu%E1%BA%ADn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Anh%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Ngày 21/9/2023, bị cáo Nguyễn Quang N1 có đơn kháng cáo xin được 

hưởng án treo. 

Ngày 27/9/2023, bị cáo Nguyễn Duy K1, Lê Quý T10 có đơn kháng cáo xin 

được hưởng án treo. 

Ngày 26/9/2023 và ngày 28/9/2023, bị cáo Trảo An K có đơn kháng cáo xin 

được hưởng án treo. 

Ngày 28/9/2023, bị cáo Mai Đình T8 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 20/9/2023, bị cáo Nguyễn Thái S3 có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. 

Ngày 15/9/2023, bà Trần Thị H5 (là đại diện hợp pháp của bị cáo Nguyễn 

Thái S3) có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo S3. 

Ngày 11/10/2023, bị cáo Phan Ngọc S có đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Ngày 13/10/2023, bị cáo Nguyễn Văn H có đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Ngày 07/11/2023, bị cáo Trần Anh Đ5 có đơn rút kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Võ Văn Đ2, Võ Â, Bùi Văn T5 và Mai 

Đình T8 tự nguyện xin rút kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Tại phiên tòa phúc thẩm, 

đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng rút kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định về việc đề nghị tăng nặng hình 

phạt đối với bị cáo Phan Quốc Đ4, Trần Anh Đ5, Nguyễn Hoàng H6 và Võ Văn 

T2; các bị cáo Võ Văn Đ2, Võ Â, Bùi Văn T5, Mai Đình T8 tự nguyện xin rút 

kháng cáo và trong giai đoạn xét xử phúc thẩm các bị cáo Phan Ngọc S, Nguyễn 

Văn H và Trần Anh Đ5 cũng có đơn xin rút kháng cáo nên đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo đã rút 

kháng cáo nêu trên và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng nghị của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định. 

Đối với kháng cáo của các bị cáo: đề nghị chấp nhận kháng cáo xin được 

hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thái S3, giảm nhẹ một phần hình phạt đối với 

bị cáo Trương Gia C1. Đối với những kháng cáo của các bị cáo còn lại đề nghị 

Hội đồng xét xử không chấp nhận, giữ nguyên mức hình phạt. 

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo trình bày ý kiến: Các vị Luật sư bào 

chữa cho các bị cáo tham gia tại phiên tòa đều trình bày ý kiến đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo có kháng cáo. Đối với các bị 

cáo rút kháng cáo, các vị Luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, 

ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa, luận cứ bào chữa của luật 

sư, lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh B, quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, các bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định. 

Tại phiên tòa phúc thẩm mở ngày 27/11/2023,  bị cáo T22 An Khang vắng 

mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt, Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1 

là Luật sư Lê Hoài S5 vắng mặt nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết 

định hoãn phiên tòa đảm bảo đúng luật định. 

Ngày 11 và 13/10/2023, các bị cáo Phan Ngọc S, Nguyễn Văn H nộp đơn 

xin rút toàn bộ kháng cáo; ngày 07/11/2023, bị cáo Trần Anh Đ5 nộp đơn xin rút 

toàn bộ kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo Võ văn Đ8, Võ 

Â, Bùi Văn T5 , Mai Đình T8 xin rút kháng cáo. Xét thấy, việc các bị cáo rút 

kháng cáo đều là tự nguyện, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ khoản 1 Điều 

348, điểm đ khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc 

thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo, Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp 

luật đối với các bị cáo Phan Ngọc S, Nguyễn Văn H, Trần Anh Đ5, Võ Văn Đ2, 

V, Bùi Văn T5, Mai Đình T8 có hiệu lực pháp luật kể từ ngày đình chỉ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng rút Quyết định kháng 

nghị số 02/QĐ-VKSBĐ-P2 ngày 28/9/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Định. Xét thấy, việc đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng rút quyết định kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm là phù hợp quy định pháp 

luật nên Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm căn cứ khoản 3 Điều 342; khoản 1 Điều 

348 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những nội 

dung kháng nghị đã rút trên. 

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, Tòa án nhận được giấy tờ xác nhận việc gia 

đình bị cáo Nguyễn Hoàng H6 bồi thường thêm cho bị hại Trần Công H8 số tiền 

5.000.000 đồng; ngày 21/11/2023 gia đình Nguyễn Hoàn Đ1 bồi thường thêm cho 

bị hại Trần Công H8 5.000.000 đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận việc bồi 

thường của các bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.  

[2]. Về tội danh: khoảng 17 giờ 00 phút ngày 01/01/2022, do có mâu thuẫn 

từ trước với Đoàn Minh K3 nên Võ Văn Đ2 đã rủ Nguyễn Hoàn Đ1, V, Phan 

Ngọc S, Trần Quốc T17, Nguyễn Hoàng T6 mang theo hung khí là 01 cây nhị 

khúc, 02 cây kiếm đi đến nhà K3 ở thôn L, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định để tìm 

đánh, giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Đ1 đã cầm kiếm chém mạnh một nhát trúng 

vào vùng đỉnh đầu của K3 gây vỡ xương vùng trán phải. Hậu quả: Đoàn Minh K3 

bị tổn thương cơ thể là 19%.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Ho%C3%A0i%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20v%C4%83n%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Tr%E1%BA%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201994
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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Trương Vũ Trường G1, Châu Thành T19, Nguyễn Thái S3 cùng một số 

người bạn của mình đến Bệnh viện đa khoa tỉnh B thăm K3 và nghe K3 kể bị 

nhóm Đ2 đánh nên đã gọi điện thoại cho Võ Văn Đ2 hỏi lý do tại sao đánh K3. 

Trong lúc nói chuyện thì giữa G1 và Đ2 xảy ra cãi vả, thách thức hẹn đánh nhau. 

Để chuẩn bị cho việc đánh nhau, nhóm của G1 tập hợp 17 đối tượng gồm: 

Trương Vũ Trường G1, Châu Thành T19, Lưu Văn C6, Trảo A, Nguyễn Lê Anh 

T20, Phan Văn N3, Trương Gia C1, Lê Quý T10, Nguyễn Thái S3, Lê Hoàng Phi 

H10, Nguyễn Văn B2, Nguyễn Quang N1, Võ Anh N4, Mai Đình T8, Võ Văn P2, 

Nguyễn Duy K1, Trần Công H8, chuẩn bị 16 cây phảng, 03 can xăng và 01 két vỏ 

chai bia làm bom xăng. Còn nhóm Đ2 tập hợp 12 đối tượng gồm: Võ Văn Đ2, 

Nguyễn Hoàn Đ1, Phan Ngọc S, Nguyễn Hoàng H6, Bùi Văn T5, Nguyễn Văn H, 

Võ Văn Đ7, Trần Anh Đ5, Đoàn Đào T18, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Trần 

Quốc T17 và một số đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) mang 

theo kiếm, phảng. Khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày, cả 2 nhóm đều đi xe mô tô 

chở 2 hoặc chở 3 kéo đến ngã ba đường ĐT640 và đường bê tông đi đến xóm Đ, 

thôn L, xã P, huyện T, tỉnh Bình Định để đánh nhau như đã hẹn. Khi 02 nhóm 

gặp nhau đã hò hét, khiêu khích qua lại, P2 dùng bật lửa châm lửa 01 chai bom 

xăng ném về phía nhóm của Đ2 nhưng không trúng ai nên nhóm của Đ2 cầm 

kiếm, phảng xông vào đánh chém nhóm của G1 gây ồn ào, làm náo loạn khu vực 

thôn L, xã P. Do nhóm Đ2 áp đảo hơn nên nhóm G1 vứt phảng, két bia bỏ chạy, 

nhóm Đ2 thấy nhóm G1 bỏ chạy nên đã đuổi theo để đánh. Trong lúc đuổi theo 

nhóm G1, Nguyễn Hoàn Đ1 đã dùng phảng chém mạnh một nhát trúng vào vùng 

lưng của Trần Công H8 làm H8 té ngã xuống đường. Hậu quả: Trần Công H8 bị 

tổn thương cơ thể là 98%. 

Với hành vi và hậu quả như trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử và quyết 

định các bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1, Võ Văn Đ2, Phan Ngọc S, Nguyễn Văn H, Bùi 

Văn T5, Nguyễn Hoàng H6, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Trần Anh Đ5, Võ Â, 

Nguyễn Hoàng T6 phạm tội “Giết người”; các bị cáo Trương Gia C1, Mai Đình 

T8, Trảo A, Nguyễn Quang N1, Lê Quý T10, Nguyễn Duy K1, Nguyễn Thái S3 

phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo thì thấy: 

[3.1]. Đối với Nguyễn Hoàn Đ1: Đ1 là những người trực tiếp thực hiện hành 

vi gây thương tích cho cả 2 người bị hại, sử dụng kiếm chém vào vùng đầu của 

anh Đoàn Minh K3; dùng phảng đánh vào người của anh Trần Công H8 gây 

thương tích 98%. Võ Văn Đ2 là người gây ra toàn bộ sự việc từ việc rủ rê người 

qua đánh anh K3 đến việc tập hợp người, chuẩn bị hung khí đánh nhau nhóm của 

G1. Tại phiên tòa, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì lý do hình phạt 

nặng nhưng không trình bày được căn cứ nào mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Xét 

thấy, Đ1, Đ2 là những đối tượng có hành vi hung hãn, côn đồ, coi thường tính 

mạng sức khỏe của người khác, sẵn sàng tụ tập lôi kéo nhiều người để tham gia 

đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, các bị cáo phạm vào 2 tình tiết định khung 

là”Có tính chất côn đồ” và “Giết 02 người trở lên” nên cần phải có hình phạt đủ 

nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 

Nguyễn Hoàn Đ1 16 năm tù, Võ Văn Đ2 14 năm tù về tội “Giết người” là đã xem 

xét, chiếu cố cho các bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh%20T%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20%C4%91a%20khoa%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Ch%C3%A2u%20Th%C3%A0nh%20T%E1%BB%B1u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Anh%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20L%C3%AA%20Anh%20Th%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201998
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20Ngh%C4%A9a%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Ng%E1%BB%8Dc%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2001/02/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20H%C3%B2a%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20T%C3%A2y%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20T%C3%A2y%20S%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20H%E1%BA%A3o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2004/3/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BA%A1i%20L%E1%BB%85,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Hi%E1%BB%81n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1998%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Anh%20%C4%90%C3%B4%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%206/5/1993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2014,%20KP3,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a,%20TP%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Minh%20Ki%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Võ 

văn Đ8 đã rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đã đình chỉ việc 

xét xử phúc thẩm.  

[3.2]. Đối với kháng cáo của các bị cáo Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2: Đ4 và 

T2 đều có vai trò đồng phạm trong vụ án về tội “Giết người”, đều là những đối 

tượng bị rủ rê đi đánh nhau. Xét thấy, trong vụ án này các bị cáo Đ4, T2 chỉ tham 

gia với vai trò đồng phạm, các bị cáo không có hành động nào tấn công trực tiếp 

tác động lên người bị hại anh Trần Công H8 để gây thương tích cho anh H8, việc 

H8 bị thương tích 98% là do một mình Đ1 gây ra. Do đó, xét về tính chất mức độ 

phạm tội cùng vai trò đồng phạm của các bị cáo trong vụ án thì Tòa án cấp sơ 

thẩm xử phạt các bị cáo Đ4, T2 mỗi bị cáo 08 năm tù là phù hợp. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không trình bày 

được tình tiết giảm nhẹ nào mới và mức hình phạt đối với các bị cáo là dưới mức 

khởi điểm của khung hình phạt, không nặng và phù hợp với tính chất hành vi nên 

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo; giữ nguyên hình 

phạt đối với các bị cáo Đ4 và T2.  

Riêng bị cáo Bùi Văn T5 sau khi được Võ Văn Đ2 rủ rê đi đánh nhau, bị cáo 

lại rủ rê thêm Võ Văn T2 tham gia đánh nhau, bị cáo là người cầm phảng tham 

gia với vai trò đồng phạm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Văn T5 rút toàn 

bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm là 

đúng pháp luật.  

[3.3]. Đối với kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng T6: bị cáo tham gia vụ 

thứ nhất cùng với Võ Văn Đ2 và Nguyễn Hoàn Đ1 mang kiếm đến nhà và chém 

anh K3, hậu quả anh K3 bị thương tích 19%. Trong vụ án này bị cáo tham gia với 

tư cách là đồng phạm giúp sức, nghe theo lời rủ rê của Võ Văn Đ2 để đi đánh 

nhau. Trong vụ án thứ 2, T6 mặc dù không tham gia trực tiếp đánh nhau nhưng 

trước đó các bị cáo cũng đã tiếp nhận ý chí của Đ2 về việc đi đánh nhóm của G1, 

khi nghe Đ2 gọi điện thì Â chở T6 mang phảng đi hội nhóm với Đ2 nhưng khi 

đến nơi thì việc đánh nhau đã xong nên không tham gia được. Như vậy, Tòa án 

cấp sơ thẩm đã đánh giá toàn bộ hành vi của các bị cáo Â, T6, xác định đây là 

những đối tượng coi thường pháp luật, sẵn sàng dùng bạo lực để giải quyết mâu 

thuẫn. Do đó, mặc dù anh K3 bị thương tích 19% nhưng mức hình phạt 9 năm tù 

mỗi bị cáo là không nặng, dưới khung hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

T6 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không trình bày được lý do nào khác 

làm cơ sở để giảm án nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo. Riêng bị cáo Võ Â trình bày ý kiến tại phiên tòa phúc thẩm xin rút toàn bộ 

kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ việc xét xử phúc thẩm là đúng 

pháp luật.   

[3.4]. Đối với các bị cáo Trương Gia C1, Nguyễn Quang N1, Trảo A, Lê 

Quý T10, Nguyễn Duy K1 và Nguyễn Thái S3: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 

nay, bị cáo Trương Gia C1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án 

treo vì lý do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông ngoại của bị cáo là người 

có công cách mạng; bị cáo Trảo An K xin hưởng án treo vì lý do bị cáo rất hối 

hận vì một phút bốc đồng bị bạn bè lôi kéo, hiện là lao động chính, đang nuôi mẹ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20v%C4%83n%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20v%C4%83n%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20L%E1%BB%99c%20H%E1%BA%A1,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Hi%E1%BA%BFu
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1o
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1t
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tu%E1%BA%A5n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/8/2002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20B%C3%B9i%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/2/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Ph%E1%BB%95%20Tr%E1%BA%A1ch,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20V%C3%B5%20V%C4%83n%20%C4%90anh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2010/11/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C3%82u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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già, vợ và con 01 năm tuổi; bị cáo Nguyễn Duy K1 xin hưởng án treo vì bị cáo là 

lao động chính, ông nội là người có công cách mạng, bà nội là thương binh, vợ bị 

cáo đang mang bầu cần người chăm sóc; bị cáo Lê Quý T10 kháng cáo xin hưởng 

án treo vì bị cáo là lao động chính, gia đình có công cách mạng; bị cáo Nguyễn 

Thái S3 và mẹ bị cáo là bà Nguyễn Thị H11 xin cho bị cáo được hưởng án treo vì 

lý do bị cáo đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh B, mẹ bị cáo là 

thương binh có Huân chương kháng chiến hạng 3, là chiến sỹ cách mạng bị địch 

bắt tù đày, gia đình hoàn cảnh khó khăn; bị cáo Nguyễn Quang N1 kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo là lao động chính trong gia đình có bằng cấp nghề 

nghiệp cơ khí. 

Xét tính chất hành vi: các bị cáo này trong nhóm 16 người đi theo bị cáo 

Trương Vũ Trường G1, về bản chất thì hành vi của các bị cáo này gần như tương 

đồng nhau là đều bị G1 hoặc Lưu Văn C6 rủ rê tham gia đánh nhau, tham gia 

chuẩn bị xăng, phảng, chở nhau đến địa điểm đánh nhau và cầm phảng đứng hò 

hét, gây ồn ào náo loạn khu vực thôn Liêm Trực, xã P nên bị truy tố và xét xử 

theo điểm b khoản 2 Điều 318 của Bộ luật Hình sự về tội “Gây rối trật tự công 

cộng” có khung hình phạt từ 02 năm đến 07 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo Mai Đình T8 rút toàn bộ kháng cáo nên Hội đồng xét xử phúc thẩm đình chỉ 

việc xét xử phúc thẩm là đúng pháp luật. 

Đối với những tình tiết giảm nhẹ mà các bị cáo Trảo An K, Nguyễn Quang 

N1, Lê Quý T10, Nguyễn Duy K1 trình bày thì Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

nhận thấy: khi quyết định hình phạt thì Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ cho 

các bị cáo, riêng bị cáo Trảo An K còn có nhân thân xấu, đã từng bị xét xử về tội 

“Cướp giật tài sản” và mức hình phạt mỗi bị cáo 18 tháng tù là dưới mức khởi 

điểm của khung hình phạt, không nặng. Nên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm 

không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt 

đối với các bị cáo Trảo An K, Nguyễn Quang N1, Lê Quý T10, Nguyễn Duy K1. 

Đối với các bị cáo Trương Gia C1, Nguyễn Thái S3 có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn, được xác nhận của chính quyền địa phương. Tại phần nhận định mục 

[3.1] của bản án sơ thẩm đã nhận định xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho 

các bị cáo C1, S3 nhưng tại phần quyết định lại không áp dụng khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo là có thiếu sót, cần khắc phục. Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm bổ sung tình tiết giảm nhẹ này để đảm bảo quyền lợi cho 

các bị cáo. Hơn nữa, tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo nộp thêm tài liệu xác định: 

bị cáo C1 có ông ngoại là người có công cách mạng (ông Trương Sĩ P5 là thương 

binh hạng 2/4 được 3 Huân chương và 01 Huy chương kháng chiến chống Mỹ 

hạng nhất); bị cáo S3 có mẹ là người có công cách mạng (chiến sỹ bị địch bắt tù 

đày, Huân chương kháng chiến hạng 3 và là thương binh), đây là những tình tiết 

giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự nên cần xem xét 

áp dụng thêm cho các bị cáo. Xét thấy, bị cáo Nguyễn Thái S3 bị hạn chế khả 

năng điều khiển hành vi và đang điều trị tâm thần ngoại trú, bà Nguyễn Thị H11 

(mẹ bị cáo S3) tuổi đã cao, là chiến sỹ bị địch bắt tù đày, được Nhà nước tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến hạng 3, đồng thời là thương binh hạng 4, gia 

đình hoàn cảnh khó khăn nên bà H11 cần có người chăm sóc; bị cáo Trương Gia 

C1 có hoàn cảnh gia đình khó khăn được xác nhận chính quyền địa phương, gia 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Duy%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/1/2001%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20An%20H%C3%B2a%201,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20V%C5%A9%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Giang%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201988
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Tr%E1%BA%A7n%20C%C3%B4ng%20Hi%E1%BA%BFu:%3C/b%3E%20L%C6%B0u%20V%C4%83n%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201995
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Mai%20%C4%90%C3%ACnh%20To%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%204/8/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Giang%20B%E1%BA%AFc,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Hi%E1%BB%87p,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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đình có công cách mạng, bị cáo cũng là lao động chính trong gia đình. Xét về tính 

chất mức độ hành vi phạm tội, S3 và C1 đều nghe theo sự rủ rê, chỉ tham gia gây 

rối trật tự công cộng, có hành vi không đáng kể. Do đó, Hội đồng xét xử cấp phúc 

thẩm xét thấy, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, phạm tội 

lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (01 tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 và 02 tình tiết giảm nhẹ tại Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự), đủ các điều kiện để được hưởng án treo nên không cần thiết 

phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội, cho các bị cáo C1, S3 có cơ hội được tự cải 

tạo, hòa nhập cộng đồng thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật. Vì vậy, 

Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trương Gia C1, Nguyễn 

Thái S3 cho các bị cáo được hưởng án treo.      

[4]. Về án phí hình sự phúc thẩm: do kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàn 

Đ1, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Nguyễn Hoàng T6, Trảo A, Nguyễn Quang N1, 

Lê Quý T10 và Nguyễn Duy K1 không được chấp nhận nên mỗi bị cáo phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Kháng cáo của các bị cáo Trương Gia C1, Nguyễn Thái S3 được chấp nhận 

nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5]. Các quyết định khác còn lại của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Căn cứ vào khoản 3 Điều 342; khoản 1 Điều 348; điểm a, b, đ khoản 1 của 

Điều 355; Điều 356 và Điều 357 của Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; 

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số 02/QĐ-

VKSBĐ-P2 ngày 28/9/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định.  

- Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Phan Ngọc S, 

Nguyễn Văn H, Trần Anh Đ5, Võ Văn Đ2, Bùi Văn T5, Võ Â và Mai Đình T8.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định có hiệu lực pháp luật đối với các bị cáo: Phan Ngọc S, 

Nguyễn Văn H, Trần Anh Đ5, Võ Văn Đ2, Bùi Văn T5, Võ Â, Mai Đình T8 và 

Nguyễn Hoàng H6 kể từ ngày ra quyết định đình chỉ (ngày 30/01/2024).  

- Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1, Phan Quốc 

Đ4, Võ Văn T2, Nguyễn Hoàng T6, Trảo A, Nguyễn Quang N1, Lê Quý T10 và 

Nguyễn Duy K1. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn 

Hoàn Đ1, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Nguyễn Hoàng T6, Trảo A, Nguyễn 

Quang N1, Lê Quý T10 và Nguyễn Duy K1. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A3o%20An%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Quang%20Nh%E1%BA%A5t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2015/2/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Qu%C3%BD%20T%C3%A2y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/6/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Thái S3, Trương Gia C1, sửa 

Bản án hình sự sơ thẩm số 75/2023/HS-ST ngày 14/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Định về phần hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Thái S3, Trương Gia C1. 

1. Căn cứ vào: Điểm a, n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 

Điều 51; Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1 16 (mười sáu) năm tù về tội “Giết 

người”, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/01/2022. 

2. Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51 

Điều 15; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng T6 9 (chín) năm tù về tội “Giết người”, 

thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 03/6/2022. 

3. Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 

51 Điều 15; Điều 54; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Phan Quốc Đ4 8 (tám) năm tù về tội “Giết người”, thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 06/6/2022. 

4. Căn cứ vào: Điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 

51 Điều 15; Điều 54; Khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Võ Văn T2 8 (tám) năm tù về tội “Giết người”, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 02/6/2022. 

5. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

và Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Trương Gia C1 2 (hai) năm tù, nhưng cho hưởng án 

treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thời gian thử thách 04 (bốn) năm tính từ 

ngày tuyên án phúc thẩm (30/01/2024).  

Giao bị cáo Trương Gia C1 cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Bình 

Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo có thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Trương Gia C1 cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Trương Gia C1 phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

6. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Trảo A (mười tám) tháng tù về tội “Gây rối trật tự công 

cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

7. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang N1 18 (mười tám) tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

8. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%A1i%20S%C6%A1n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2030/8/1989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Ch%E1%BA%A5u%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/4/1995%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Li%C3%AAm%20Thu%E1%BA%ADn,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0n%20%C4%90%E1%BA%A1o%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2011/10/1991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20B%C3%ACnh%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ho%C3%A0ng%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2019/3/1997%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Nh%C6%A1n%20B%C3%ACnh,%20TP.%20Quy%20Nh%C6%A1n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Phan%20Qu%E1%BB%91c%20%C4%90%E1%BA%A1t%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202/4/1990%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20%C3%82n,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Thu%E1%BA%ADn,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%ACnh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh
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- Xử phạt: Bị cáo Lê Quý T10 18 (Mười tám) tháng tù về tội “Gây rối trật 

tự công cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

9. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm  s khoản 1 Điều 51; khoản 2 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Duy K1 18 (mười tám) tháng tù về tội “Gây rối 

trật tự công cộng”, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.  

10. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s, q khoản 1, khoản 2 Điều 

51; khoản 1 Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thái S3 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”, thời gian thử thách 24 (hai 

mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (30/01/2024). 

Giao bị cáo Nguyễn Thái S3 cho Ủy ban nhân dân xã P, huyện T, tỉnh Bình 

Định giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo có thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của luật Thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Thái S3 cố ý vi phạm 

nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Nguyễn Thái S3 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

II. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1 và bị 

cáo Nguyễn Hoàng H6 mỗi bị cáo đã bồi thường thêm cho bị hại Trần Công H8 

5.000.000 đồng để đảm bảo cho thi hành án.  

III. Về án phí hình sự phúc thẩm:  

Các bị cáo Trương Gia C1, Nguyễn Thái S3 không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm. 

Các bị cáo Nguyễn Hoàn Đ1, Phan Quốc Đ4, Võ Văn T2, Nguyễn Hoàng 

T6, Trảo A, Nguyễn Quang N1, Lê Quý T10 và Nguyễn Duy K1 mỗi bị cáo phải 

chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

IV. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Bình Định; 

- VKSND tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Định; 

- Cơ quan CSTHAHS - CA tỉnh Bình Định; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định; 

- Cục THADS tỉnh Bình Định; 

- Trại giam Công an tỉnh Bình Định; 

- Bị cáo tại ngoại;  

- Người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu HSVA, LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Phạm Tấn Hoàng 
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